
TV5 – PHIẾU BÀI TẬP 3: ĐẠI TỪ (TIẾP) 
 

Bài 1. Chọn các đại từ thay thế thích hợp để điền vào chỗ trống và cho biết chúng được dùng để 
thay cho từ ngữ nào. 

[ đó ]      [ ấy ]      [ thế ]      [ vậy ]      [ này ] 

a) "Cần phải hoàn thành bài tập trước bữa tối.". Vừa nghĩ .................., Lan vội vàng ngồi ngay vào bàn 
học. 

Từ ....................................... được dùng để thay cho .................................................. 

b) "Mình sẽ trở thành một phi công bay vào vũ trụ.". Ước mơ .................... luôn cháy bỏng trong tâm trí 
Hùng từ thuở ấu thơ. 

Từ ....................................... được dùng để thay cho .................................................. 

c) Đường đi gập ghềnh và trời lại đổ mưa to. Nhưng những khó khăn .................... không làm các vận 
động viên chùn bước. 

Từ ....................................... được dùng để thay cho .................................................... 

Bài 2. Gạch dưới đại từ nghi vấn trong mỗi câu ở cột A và nối với mục đích sử dụng tương ứng 
của mỗi đại từ ở cột B. 

CỘT A  CỘT B 

a) Chuyến đi dã ngoại của lớp 
mình sẽ diễn ra ở đâu? 

 (1) Hỏi về số lượng. 

b) Tại sao chú chim nhỏ lại hót 
vang rộn rã thế kia? 

 (2) Hỏi về người. 

c) Sáng nay, ai là người trực nhật 
dọn dẹp lớp chúng ta? 

 (3) Hỏi về thời gian. 

d) Bao giờ thì những nụ hoa hồng 
trong vườn nở rộ? 

 (4) Hỏi về địa điểm. 

e) Cậu đã tự tay gấp được bao 
nhiêu chiếc hạc giấy rồi? 

 (5) Hỏi về nguyên nhân. 

 



Bài 3. Gạch dưới các đại từ thay thế trong những câu dưới đây. Tìm đại từ khác để thay thế cho 
đại từ đó. 

a) Quê hương tôi có những cánh đồng lúa chín vàng ươm bát ngát, nơi ấy lưu giữ biết bao kỉ niệm tuổi 
thơ tuyệt đẹp không thể phai mờ. 

– Đại từ ....................................... có thể thay bằng đại từ ................................................. 

b) Mùa xuân ấm áp đến, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm khắp đất trời. Đó là mùa mà mọi người đều 
mong chờ nhất trong năm. 

– Đại từ ....................................... có thể thay bằng đại từ ................................................. 

Bài 4.  Dùng đại từ thay thế để viết lại những câu văn có chứa nhiều từ ngữ trùng lặp. Gạch dưới 
các đại từ em sử dụng. 

a) Loài cá heo xanh là một trong những động vật thông minh nhất đại dương. Loài cá heo xanh có thể 
giao tiếp với nhau bằng những tín hiệu âm thanh rất đặc biệt. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

b) Rừng ngập mặn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ đê điều. Rừng ngập mặn giống 
như một bức tường xanh vững chắc giúp chắn sóng và cản gió bão. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Bài 5. Dùng các đại từ thay thế để viết lại những câu văn có chứa nhiều từ ngữ trùng lặp. Gạch 
dưới các đại từ em sử dụng. 

a) Cây bàng già giữa sân trường đã trút đi những chiếc lá cuối cùng để chuẩn bị đón mùa đông. Khi 
mùa đông giá rét đến, cây bàng già lại đứng co ro, lặng lẽ chờ đợi mùa xuân mang theo những chồi non 
lộc biếc. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

b) Bạn Mai là một học sinh luôn gương mẫu và chăm ngoan của lớp 5A. Bạn Mai không chỉ học giỏi 
mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè xung quanh. Tấm lòng nhân hậu và sự nhiệt tình của bạn Mai 
khiến thầy cô và bạn bè ai cũng quý mến. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 



 

Bài 6. Đặt câu có chứa đại từ nghi vấn phù hợp với những câu trả lời cho sẵn. Cho biết những đại 
từ nghi vấn đó hỏi điều gì. 

a) Bố em làm việc ở một nhà máy sản xuất ô tô lớn mạnh ở ngoại ô thành phố. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

b) Vào ngày Chủ nhật tuần sau, trường em sẽ tổ chức ngày hội thể thao vô cùng sôi động. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 


